
	TRƯỜNG THCS THƯỢNG THANH
NĂM HỌC 2017- 2018


	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II LỚP 8
MÔN: GDCD (Mô hình THM)
Thời gian: 45 phút
Ngày thi:     / 4 / 2018


I. MỤC ĐÍCH YÊU  CẦU:
1. Kiến thức
- Học sinh ôn lại nội dung các bài học, vận dụng các kiến thức cụ thể.
2. Kĩ năng
- Nhận biết, phát hiện và giải quyết các tình huống.
3. Thái độ
- Có ý thức thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân.
- Tự đánh giá hành vi của bản thân và của người khác trong việc thực hiện các quy định của pháp luật.
- Thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội.
- Tự xác định được mục tiêu cho bản thân: sống có đạo đức và tuân theo pháp luật
4. Phát triển năng lực: Giải quyết vấn đề, tự học, tư duy, sử dụng ngôn ngữ...
II. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA:
	Mức độ
   Chủ đề
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Tổng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Quyền tự do ngôn luận
- Khái niệm
- Giải quyết tình huống
	

0.5đ

Số câu:1
	



	



	


1.5đ
Số câu:1/2
	
	
	
	


1.5đ
Số câu:1/2
	3.5đ



Số câu:2

	Phẩm chất nghề nghiệp của người lao động
- Liên hệ câu tục ngữ, ca dao
	
	
	


0.5đ
Số câu:1
	
	
	
	
	
	0.5đ



Số câu:1

	Tham gia hoạt động xã hội
- Ý nghĩa

	

0.5đ
Số câu:1
	
	
	
	
	
	
	
	0.5đ


Số câu:1

	Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo
- Khái niệm
- Biểu hiện
- Liên hệ
	


0.5đ

Số câu:1
	

1


Số câu:1/2
	


	
	
	



2
Số câu:1/2
	
	
	3.5đ




Số câu:2

	Bộ máy nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
- Quyền và trách nhiệm của công dân
	
	
	
	



2
Số câu:1
	
	
	
	
	2đ




Số câu:1

	Tổng
	1.5đ
Số câu:3
15%
	1đ
Số câu:1/2
10%
	0.5đ
Số câu:1
5%
	3.5đ
Số câu:1.5
35%
	
	2đ
Số câu:1/2
20%
	
	1.5đ
Số câu:1/2
15%
	10đ
Số câu:7
100%



	Ban Giám hiệu

Đỗ Thị Thu Hoài
	TM Tổ chuyên môn

Tô Thị Phương Dung
	TM Nhóm chuyên môn

Nguyễn Thị Kim Nhàn





	TRƯỜNG THCS THƯỢNG THANH
 (
ĐỀ SỐ 1
)	Năm học 2017 – 2018	
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II LỚP 8
MÔN: GDCD (Mô hình THM)
Thời gian: 45 phút
Ngày thi:    / 4 / 2018



I. TRẮC NGHIỆM (2đ): Hãy trả lời các câu hỏi bằng cách ghi lại chữ cái trước đáp án đúng vào giấy kiểm tra.
Câu 1: Quyền tự do ngôn luận là:
A. Quyền của công dân được tham gia bàn bạc, thảo luận, đóng góp ý kiến về những vấn đề chung của đất nước, xã hội.
B. Quyền của công dân đối với tài sản thuộc sở hữu của mình.
C. Quyền của công dân đề nghị cơ quan, tổ chức xem xét lại các quyết định của mình.
D. Quyền của công dân báo cho cơ quan có thẩm quyền về hành vi vi phạm pháp luật.
Câu 2: Câu thể hiện thái độ trân trọng đối với sản phẩm lao động:
A. Chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo
B. Ai ơi bưng bát cơm đầy/ Dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần
C. Có công mài sắt có ngày nên kim
D. Bàn tay ta làm nên tất cả/ Có sức người sỏi đá cũng thành cơm
Câu 3: Ý nghĩa của việc tham gia hoạt động xã hội:
A. Mang lại niềm vui và những cảm xúc tích cực cho con người
B. Rèn luyện được những kĩ năng cần thiết
C. Khơi dậy truyền thống tốt đẹp của dân tộc
D. Giúp con người có mức thu nhập cao trong xã hội
Câu 4: Hành vi vi phạm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo:
A. Tôn trọng tín ngưỡng, tôn giáo của người khác
B. Tuân thủ các quy định của nhà nước về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo
C. Người thuộc tôn giáo này nói xấu tôn giáo khác
D.Truyền bá tôn giáo kêu gọi chống phá nhà nước
II. TỰ  LUẬN (8đ):
Câu 1 (3đ): Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo là gì? Khi đến những nơi thờ cúng như đền, chùa, nhà thờ…em phải có thái độ như thế nào? (Nêu bốn biểu hiện)
Câu 2 (2đ): Công dân có quyền và nghĩa vụ như thế nào đối với Nhà nước?  
Câu 3 (3đ): Đọc tình huống sau và trả lời câu hỏi:
Trong lớp của Lan, có một số bạn sử dụng mạng xã hội facebook để nói xấu bạn Hòa. Thấy vậy, Lan góp ý với các bạn không nên làm như thế. Nhưng bạn Hưng lại cho rằng: “Facebook là mạng xã hội được sử dụng để chia sẻ ý kiến cá nhân, mọi người cũng chỉ nói suy nghĩ của mình về bạn Hòa thì có gì sai chứ, tự do ngôn luận cơ mà?”
a. Em đồng tình hay không đồng tình về ý kiến của bạn Hưng? Vì sao?
b. Nếu là em trong tình huống này, em sẽ xử sự như thế nào?

	Ban Giám hiệu


Đỗ Thị Thu Hoài
	TM Tổ chuyên môn


Tô Thị Phương Dung
	TM Nhóm chuyên môn


Nguyễn Thị Kim Nhàn






	TRƯỜNG THCS THƯỢNG THANH
NĂM HỌC 2017- 2018


	HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II LỚP 8
MÔN: GDCD (Mô hình THM)
(ĐỀ 1)


I.TRẮC NGHIỆM (2đ): Mỗi câu trả lời đúng được 0,5đ
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4

	A
	B,D
	A,B,C
	C,D


Chú ý: Với câu trắc nghiệm có nhiều đáp án đúng thì HS trả lời thiếu hoặc thừa đáp án đều không cho điểm.
II. TỰ LUẬN (8đ):
	
	Nội dung
	Biểu điểm

	Câu 1
(3 điểm)
	* Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo: 
- Công dân có quyền theo hoặc không theo một tín ngưỡng hay một tôn giáo nào
- Người đã theo một tín ngưỡng hay một tôn giáo có quyền không theo nữa; hoặc bỏ theo tín ngưỡng, tôn giáo khác mà không ai được cưỡng bức hay cản trở.
* Biểu hiện:
- Không chen lấn, xô đẩy khi hành lễ
- Không nói to, ăn mặc hở hang
- Thực hiện đúng theo nghi lễ ở những nơi thờ tự
- Không viết vẽ lên tường
(HS có thể nêu những biểu hiện khác nếu đúng vẫn cho điểm)
	
0.5đ

0.5đ



0.5đ
0.5đ
0.5đ
0.5đ

	Câu 2
(2 điểm)
	Công dân có quyền và nghĩa vụ đối với Nhà nước:
- Quyền:
+ Bầu cử, biểu quyết (đủ 18 tuổi trở lên).
+  Ứng cử vào Quốc hội, HĐND (Đủ 21t trở lên).
+ Tham gia quản lý nhà nước và xã hội...
+ Được đảm bảo các quyền của công dân
- Nghĩa vụ:
+ Tuân thủ theo những quy định của Pháp luật.
+ Làm tròn bổn phận, trách nhiệm của công dân (Học tập, lao động góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc)
	

0.25đ
0.25đ
0.25đ
0.25đ

0.5đ
0.5đ

	Câu 3
(3 điểm)
	- Không đồng tình với ý kiến của bạn Hưng
 - Vì:
    + Facebook là mạng xã hội có thể chia sẻ ý kiến cá nhân chứ không thể dùng để nói xấu 
    + Đó không phải là hành vi thể hiện quyền tự do ngôn luận vì nó trái với quy định của Pháp luật xúc phạm đến danh dự và nhân phẩm của người khác.
  - Nếu là em trong tình huống này, em sẽ:
    + Không đăng tải những thông tin nói xấu bạn trên Facebook tránh gây chia rẽ, mất đoàn kết.
    + Nếu bạn có gì chưa đúng gặp riêng bạn để góp ý.       
    + Trao đổi và góp ý với các bạn để cùng nhau thực hiện tốt quyền tự do ngôn luận của mình.                                        
	0.5đ

0.5đ

0.5đ



0.5đ

0.5đ
0.5đ



	Ban Giám hiệu

Đỗ Thị Thu Hoài
	TM Tổ chuyên môn

Tô Thị Phương Dung
	TM Nhóm chuyên môn

Nguyễn Thị Kim Nhàn


	TRƯỜNG THCS THƯỢNG THANH
 (
ĐỀ SỐ 
2
)	Năm học 2017 – 2018	
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II LỚP 8
MÔN: GDCD (Mô hình THM)
Thời gian: 45 phút
Ngày thi:    / 4 / 2018



I. TRẮC NGHIỆM (2đ): Hãy trả lời các câu hỏi bằng cách ghi lại chữ cái trước đáp án đúng vào giấy kiểm tra.
Câu 1: Quyền tự do ngôn luận là:
A. Quyền của công dân được tham gia bàn bạc, thảo luận, đóng góp ý kiến về những vấn đề chung của đất nước, xã hội.
B. Quyền của công dân đối với tài sản thuộc sở hữu của mình.
C. Quyền của công dân đề nghị cơ quan, tổ chức xem xét lại các quyết định của mình.
D. Quyền của công dân báo cho cơ quan có thẩm quyền về hành vi vi phạm pháp luật.
Câu 2: Câu thể hiện phẩm chất của người lao động:
A. Ai ơi bưng bát cơm đầy/ Dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần
B. Chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo
C. Tấc đất, tấc vàng
D. Có công mài sắt có ngày nên kim
Câu 3: Ý nghĩa của việc tham gia hoạt động xã hội:
A. Phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình
B. Rèn luyện được những kĩ năng cần thiết
C. Tạo được nhiều mối quan hệ xã hội tốt đẹp
D. Giúp con người có mức thu nhập cao trong xã hội
Câu 4: Hành vi vi phạm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo:
A. Tôn trọng tín ngưỡng, tôn giáo của người khác
B. Tuân thủ các quy định của nhà nước về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo
C. Không được kết hôn với những người ngoại đạo
D. Lợi dụng tôn giáo để vi phạm pháp luật
II. TỰ  LUẬN (8đ):
Câu 1 (3đ): Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo là gì? Khi đến những nơi thờ cúng như đền, chùa, nhà thờ…em phải có thái độ như thế nào? (Nêu bốn biểu hiện)
Câu 2 (2đ): Công dân có quyền và nghĩa vụ như thế nào đối với Nhà nước?  
Câu 3 (3đ): Đọc tình huống sau và trả lời câu hỏi:
An và Bình tranh luận với nhau về chủ đề: Quyền tự do ngôn luận của công dân.
- An cho rằng: Tự do ngôn luận nghĩa là muốn nói gì là tuỳ ý thích của mình.
- Bình phản đối: Cậu nói thế không được. Tự do cũng phải tuân theo kỉ luật và pháp luật chứ!
- An nói: Nếu phải tuân theo kỉ luật và pháp luật thì còn gọi gì là tự do nữa.
- Bình: ???
a. Em đồng tình hay không đồng tình về ý kiến của bạn An? 
b. Nếu em là Bình, em sẽ giải thích như thế nào để bạn An hiểu?

	Ban Giám hiệu


Đỗ Thị Thu Hoài
	TM Tổ chuyên môn


Tô Thị Phương Dung
	TM Nhóm chuyên môn


Phạm Thị Thanh Mai





	TRƯỜNG THCS THƯỢNG THANH
NĂM HỌC 2017- 2018


	HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II LỚP 8
MÔN: GDCD (Mô hình THM)
(ĐỀ 2)


I.TRẮC NGHIỆM (2đ): Mỗi câu trả lời đúng được 0,5đ
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4

	A
	A
	A,B,C
	C,D


Chú ý: Với câu trắc nghiệm có nhiều đáp án đúng thì HS trả lời thiếu hoặc thừa đáp án đều không cho điểm.
II. TỰ LUẬN (8đ):
	
	Nội dung
	Biểu điểm

	Câu 1
(3 điểm)
	* Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo: 
- Công dân có quyền theo hoặc không theo một tín ngưỡng hay một tôn giáo nào
- Người đã theo một tín ngưỡng hay một tôn giáo có quyền không theo nữa; hoặc bỏ theo tín ngưỡng, tôn giáo khác mà không ai được cưỡng bức hay cản trở.
* Biểu hiện:
- Không chen lấn, xô đẩy khi hành lễ
- Không nói to, ăn mặc hở hang
- Thực hiện đúng theo nghi lễ ở những nơi thờ tự
- Không viết vẽ lên tường
(HS có thể nêu những biểu hiện khác nếu đúng vẫn cho điểm)
	
0.5đ

0.5đ



0.5đ
0.5đ
0.5đ
0.5đ

	Câu 2
(2 điểm)
	Công dân có quyền và nghĩa vụ đối với Nhà nước:
- Quyền:
+ Bầu cử, biểu quyết (đủ 18 tuổi trở lên).
+  Ứng cử vào Quốc hội, HĐND (Đủ 21t trở lên).
+ Tham gia quản lý nhà nước và xã hội...
+ Được đảm bảo các quyền của công dân
- Nghĩa vụ:
+ Tuân thủ theo những quy định của Pháp luật.
+ Làm tròn bổn phận, trách nhiệm của công dân (Học tập, lao động góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc)
	

0.25đ
0.25đ
0.25đ
0.25đ

0.5đ
0.5đ

	Câu 3
(3 điểm)
	a. Không đồng tình với ý kiến của bạn An: Tự do ngôn luận không phải là muốn nói gì thì nói.
b. Giải thích:
- Nếu tự do ngôn luận không theo pháp luật và kỉ luật thì: 
+ Tập thể, xã hội sẽ rối loạn. 
+ Mọi hoạt động không thể thống nhất hành động.
+ Không phù hợp với lợi ích chung.
- Khi tự do ngôn luận tuân thủ những quy định của pháp luật sẽ:
+ Mang lại lợi ích cho bản thân mình, cho người khác và toàn thể xã hội, 
+ Giúp xã hội tốt đẹp, văn minh hơn.
	0,5đ



0,5đ
0,5đ 
0,5đ
0,5đ
      0,5đ





	Ban Giám hiệu

Đỗ Thị Thu Hoài
	TM Tổ chuyên môn

Tô Thị Phương Dung
	TM Nhóm chuyên môn

Phạm Thị Thanh Mai
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